MẪU DANH SÁCH SINH VIÊN
ĐỀ NGHỊ XÉT CẤP HỌC BỔNG NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

Niên khóa 2016-2017
Mẫu 1:
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI






CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐƠN VỊ








 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: VNHelp California 

TỔNG DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ XÉT CẤP HỌC BỔNG NGUYỄN TRƯỜNG TỘ - VNHELP

Niên khóa 2016-2017
	TT
	Họ và Tên
	Ngành học
	Đang theo học năm
	Niên khóa bắt đầu nhận HB
	E-mail
	Điện thoại
	Địa chỉ gia đình
	Học lực
	Hạnh kiểm
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiếp tục

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bổ sung

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bị loại

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu 2:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI







CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               ĐƠN VỊ








               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Kính gửi: VNHelp California 

DANH SÁCH SINH VIÊN TIẾP TỤC ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG NGUYỄN TRƯỜNG TỘ - VNHELP

Niên khóa 2016-2017

	TT
	Họ và Tên
	Ngành học
	Đang theo học năm
	Niên khóa bắt đầu nhận HB
	E-mail
	Điện thoại
	Địa chỉ gia đình
	Học lực
	Hạnh kiểm
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu 3:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI







CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             ĐƠN VỊ







    
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Kính gửi: VNHelp California 

DANH SÁCH SINH VIÊN MỚI ĐƯỢC BỔ SUNG CẤP HỌC BỔNG NGUYỄN TRƯỜNG TỘ - VNHELP

Niên khóa 2016- 2017
	TT
	Họ và Tên
	Ngành học
	Đang theo học năm
	Niên khóa bắt đầu nhận HB
	E-mail
	Điện thoại
	Địa chỉ gia đình
	Học lực
	Hạnh kiểm
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu 4:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI






CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              ĐƠN VỊ








 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi: VNHelp California 

DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ LOẠI HỌC BỔNG NGUYỄN TRƯỜNG TỘ - VNHELP

Niên khóa 2016-2017
	Số

TT
	Họ và Tên
	Ngành học
	Đang theo học năm
	Niên khóa bắt đầu nhận HB
	E-mail
	Điện thoại
	Địa chỉ gia đình
	Học lực
	Hạnh kiểm
	Lý do loại

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


